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I. Lý thuyết 
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Em hãy diễn giải từng dòng lệnh trong thủ tục sau
to hinhtron      

cs

repeat 36 [fd 10 lt 360/36]


end
Câu 2. Chương trình nào là chương trình chính, chương trình nào là chương trình con trong đoạn mã (code) sau đây:
       to nha

square

fd 100 rt 30

tri

      end 

Câu 3. Đâu là biểu tượng của phần mềm Excel?
A. [image: image1.jpg]


              B. [image: image2.jpg]


                C.   [image: image3.png]


           D. [image: image4.jpg]



Câu 4. Để chèn hình khối cho bảng tính em chọn nút lệnh nào?

A. Insert Picture
B. Insert Clipart
C. Insert Shapes
D. Insert SmartArt
Câu 5. Em hãy diễn giải chức năng của từng lệnh sau                                          
Sum:                     ................................................................................................
Average:              .................................................................................................
Count Number:   .................................................................................................
Max:                    ...................................................................................................
Min:                    ....................................................................................................
Câu 6. Để sắp xếp dữ liệu bảng tính em chọn lệnh nào?
A. [image: image5.jpg]Fiter



               B.  [image: image6.jpg]Sort



                 C. [image: image7.jpg]


                      D. [image: image8.jpg]



Câu 7: Để lọc dữ liệu bảng tính em chọn lệnh nào?
A. [image: image9.jpg]


                B. [image: image10.jpg]Sort



                  C. [image: image11.jpg]Fiter



                  D. [image: image12.jpg]



II. Thực hành

 Câu 8:  
Quan sát bảng sau, và làm theo hướng dẫn 
[image: image13.jpg]TRUONG TIEU HOC NGUYEN BA NGQC

DANH SACH HQC SINH LOP 5A

STT HO TEN NU | DIEM TOAN | PIEM TIENG VIET | TONG CONG PIEM | PIEM TRUNG BINH NANG LUC PHAM CHAT
1 |Tran Thanh [Binh 6 8 ? ? Tién bd mon Tiéng Viét
2 |Nguyén Anh |Quédc 9 i ? ? Xuit sic mon Toan Cham hoc
3 |LeHa My x 9 9 2 2 Xu: toan dién Cham hoc
4 |Nguyén Thi |Phuong X 10 9 ? 9 Xuit shc toan dién Tich cuc
5 |Lwu Gia Han x 10 8 ? Xudt shc mon Toan Tich cyc
6 [PinhKim _ |Nguyén 3 3 ? Tién b mén Toan
7 Xuan x 9 3 ? ? b mén Todn
8 Tuédn 10 9 % 2 Xudt shc toan dién Chim hoc
9 Duong 8 9 7 ? Tién bd mon Tiéng Viét





a) Tạo bảng tính như hình trên và tính Tổng cộng điểm, Điểm trung bình ( sử dụng công thức đã học)

b) Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự bảng chữ cái của cột TÊN
c) Sắp xếp bảng tính theo cột TỔNG CỘNG ĐIỂM GIẢM DẦN
d) Lọc dữ liệu theo danh sách các bạn được khen vì đã Tiến bộ môn Toán

e) Lọc dữ liệu theo danh sách các bạn được khen về Phẩm chất

